
 
 

PHỤ LỤC 

CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN THEO NGÀNH, LĨNH VỰC 

 (Kèm theo Công văn số          /UBND-KT ngày      tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

ST

T 

Lĩnh vực 

quản lý  

nhà nước 

Nhóm tài sản  

Cơ quan 

chuyên môn 

chủ trì 

Cơ sở pháp lý 

1 

Nông 

nghiệp, 

lâm 

nghiệp, 

thủy sản 

và môi 

trường 

Cây trồng, vật nuôi; thủy sản, lâm sản; giống cây trồng, 

giống vật nuôi, giống thủy sản, giống cây lâm nghiệp; 

thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; vật tư nông nghiệp; thức 

ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; máy móc, thiết bị phục vụ 

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công trình 

thủy lợi; công trình và cơ sở vật chất phục vụ sản xuất 

nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; chất thải, chất thải 

nguy hại; khu xử lý chất thải, nhà máy xử lý chất thải, 

trạm xử lý chất thải; bãi chôn lấp, lò đốt chất thải; hệ 

thống, thiết bị phục vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải và các tài sản khác thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản và môi trường theo quy định của pháp 

luật chuyên ngành. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

 

Nghị định số 250/2025/NĐ-CP; Nghị 

định số 150/2025/NĐ-CP; Luật Trồng 

trọt; Luật Chăn nuôi; Luật Lâm 

nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Thủy lợi; 

Luật Bảo vệ môi trường; Quyết định 

số 36/2025/QĐ-TTg và các văn bản 

pháp luật có liên quan. 

2 

Tài 

nguyên, 

khoáng 

sản 

Khoáng sản kim loại; khoáng sản phi kim; khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng; khoáng sản nguyên khai; khoáng 

sản đã qua chế biến; tài nguyên nước; tài nguyên biển và 

hải đảo; các dạng tài nguyên thiên nhiên khác và các tài 

sản khác thuộc lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản theo quy 

định của pháp luật chuyên ngành. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Nghị định số 250/2025/NĐ-CP; 

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP; 

Luật Khoáng sản; Luật Tài nguyên 

nước; Luật Tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo; Quyết định số 

36/2025/QĐ-TTg và các văn bản 

pháp luật có liên quan. 
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Cơ sở pháp lý 

3 

Công 

nghiệp và 

thương 

mại 

Máy móc, thiết bị, dây chuyền và hệ thống kỹ thuật phục 

vụ sản xuất công nghiệp; sản phẩm cơ khí công nghiệp; 

thiết bị điện, điện tử sử dụng trong sản xuất công nghiệp; 

thiết bị điện lạnh và thiết bị điều hòa không khí; hóa chất 

công nghiệp; xăng dầu, khí hóa lỏng và các sản phẩm 

năng lượng; công trình, hệ thống và thiết bị phục vụ sản 

xuất, truyền tải và phân phối điện, khí đốt, hơi nước, nước 

nóng và hệ thống điều hòa không khí; hàng hóa, vật tư, 

nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp và hoạt động 

thương mại; các tài sản khác thuộc lĩnh vực công nghiệp 

và thương mại theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Sở Công 

Thương 

Nghị định số 250/2025/NĐ-CP; 

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP; 

Luật Điện lực; Luật Hóa chất; Luật 

Thương mại; Quyết định số 

36/2025/QĐ-TTg và các văn bản 

pháp luật có liên quan. 

4 

Xây dựng 

và hạ tầng 

kỹ thuật 

đô thị 

(bao gồm 

cấp nước, 

thoát 

nước) 

Công trình xây dựng, hạng mục công trình; nhà ở, trụ sở; 

kết cấu công trình; công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; công 

trình cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải (như nhà 

máy nước, trạm bơm, hồ chứa, bể chứa, tuyến ống cấp 

nước, thoát nước); công trình chiếu sáng đô thị; vật liệu 

xây dựng; máy móc, thiết bị, phương tiện thi công xây 

dựng; hệ thống, thiết bị phục vụ vận hành công trình cấp 

nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng đô thị và các 

tài sản khác thuộc lĩnh vực xây dựng và hạ tầng kỹ thuật 

đô thị theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Sở Xây dựng 

Nghị định số 250/2025/NĐ-CP; Nghị 

định số 150/2025/NĐ-CP; Luật Xây 

dựng; Luật Quy hoạch đô thị; Quyết 

định số 36/2025/QĐ-TTg và các văn 

bản pháp luật có liên quan. 

5 

Giao 

thông vận 

tải và hạ 

Phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, 

đường biển; kết cấu hạ tầng giao thông; phương tiện vận 
Sở Xây dựng  

Nghị định số 250/2025/NĐ-CP; 

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP; 
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Lĩnh vực 

quản lý  

nhà nước 

Nhóm tài sản  

Cơ quan 

chuyên môn 

chủ trì 

Cơ sở pháp lý 

tầng giao 

thông 

tải chuyên dùng; kho, bãi, trung tâm logistics phục vụ 

hoạt động vận tải và lưu trữ hàng hóa; máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động vận tải, bốc xếp, lưu kho, logistics và 

các tài sản khác thuộc lĩnh vực giao thông, vận tải theo 

quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Luật Giao thông đường bộ; Luật 

Đường thủy nội địa; Bộ luật Hàng 

hải Việt Nam; Quyết định số 

36/2025/QĐ-TTg và các văn bản 

pháp luật có liên quan. 

6 

Khoa học, 

công 

nghệ, viễn 

thông và 

công nghệ 

thông tin 

 

Máy móc, thiết bị, hệ thống và hạ tầng phục vụ viễn 

thông, bưu chính và công nghệ thông tin; sản phẩm, thiết 

bị và linh kiện công nghệ thông tin; phần mềm, cơ sở dữ 

liệu và tài sản số; công nghệ, bí quyết kỹ thuật và quy 

trình công nghệ; quyền sở hữu trí tuệ và quyền đối với 

kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao 

công nghệ; thiết bị, mẫu vật phục vụ nghiên cứu, thí 

nghiệm, thử nghiệm, đo lường, kiểm định, phân tích kỹ 

thuật và các tài sản khác thuộc lĩnh vực khoa học, công 

nghệ, viễn thông và công nghệ thông tin theo quy định 

của pháp luật chuyên ngành. 

Sở Khoa học 

và Công 

nghệ 

Nghị định số 250/2025/NĐ-CP; 

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP; 

Luật Khoa học và Công nghệ; Luật 

Sở hữu trí tuệ; Luật Viễn thông; 

Luật Công nghệ thông tin; Quyết 

định số 36/2025/QĐ-TTg và các văn 

bản pháp luật có liên quan. 

7 
Giáo dục 

và đào tạo 

Thiết bị dạy học; trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học 

tập, thí nghiệm và thực hành trong cơ sở giáo dục; giáo 

trình, học liệu, tài liệu giảng dạy và các tài sản khác thuộc 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành. 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Nghị định số 250/2025/NĐ-CP; Nghị 

định số 150/2025/NĐ-CP; Luật Giáo 

dục; Luật Giáo dục đại học; Quyết 

định số 36/2025/QĐ-TTg và các văn 

bản pháp luật có liên quan. 

8 Y tế 
Thuốc, dược phẩm; vắc xin; sinh phẩm y tế; hóa chất sử 

dụng trong lĩnh vực y tế; trang thiết bị y tế và vật tư y tế 
Sở Y tế Nghị định số 250/2025/NĐ-CP; Nghị 

định số 150/2025/NĐ-CP; Luật 
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phục vụ khám bệnh, chữa bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán và 

phòng bệnh; các tài sản khác thuộc lĩnh vực y tế theo quy 

định của pháp luật chuyên ngành. 

Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược; 

Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg và 

các văn bản pháp luật có liên quan. 

9 
Văn hóa, 

thể thao  

Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; tác phẩm nghệ thuật; 

hiện vật văn hóa; trang thiết bị, dụng cụ và phương tiện 

phục vụ hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể 

thao; thiết chế, công trình và cơ sở vật chất phục vụ 

hoạt động văn hóa, thể thao; các tài sản khác thuộc lĩnh 

vực văn hóa, thể thao theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành. 

Sở Văn hóa 

và Thể thao 

Nghị định số 250/2025/NĐ-CP; Nghị 

định số 150/2025/NĐ-CP; Luật Di sản 

văn hóa; Luật Thể dục, thể thao; 

Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg và 

các văn bản pháp luật có liên quan. 

10 Đất đai 
Đất; quyền sử dụng đất; tài sản gắn liền với đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Nghị định số 250/2025/NĐ-CP; 

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP; 

Luật Đất đai và các văn bản pháp 

luật có liên quan. 

11 

Tài chính, 

tiền tệ, 

doanh 

nghiệp 

Ngoại tệ; vàng, bạc; đá quý, kim cương; chứng khoán; 

cổ phần; trái phiếu; phần vốn góp; giá trị doanh nghiệp 

và các tài sản khác thuộc lĩnh vực tài chính, tiền tệ, doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Sở Tài chính 

Nghị định số 250/2025/NĐ-CP; 

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP; 

Luật Giá năm 2023; Luật Doanh 

nghiệp; Luật Chứng khoán; Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công và các 

văn bản pháp luật có liên quan. 
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